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	[bookmark: _Hlk89404377]Chủ đề
	Nội dung
	Cấp độ tư duy
	Cộng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
Thấp
	Vận dụng cao
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	I. Tiếng Việt
	Khởi ngữ
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Biện pháp tu từ
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Câu ghép
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phép liên kết
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thành phần biệt lập
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phương châm hội thoại
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sự phát triển của từ vựng
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thuật ngữ
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	
7 câu
1,75 
17,5%
	0
	
1 câu
0,25 
2,5%
	0
	0
	0
	0
	
	
8 câu
2,0 
20%

	Phần II. Đọc - hiểu

	Ngữ liệu:
Văn bản lấy ngoài sách giáo khoa
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	

	
	Tổng
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	0
	
1câu
0,5  5%
	0
	
1 câu
0,75
7,5%
	0
	
1 câu
0,75
7,5% 
	0
	0
	
3 câu
2,0 điểm 20%

	Phần III. Tập làm văn
	Câu 1. Viết đoạn nghị luận (khoảng 10 đến 13câu) về vấn đề đặt ra từ văn bản ở phần Đọc hiểu
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	










	
	Câu 2:  Tạo lập văn bản nghị luận văn học
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	0
	
2* 
1,75
17,5%
	0
	
2*
2,0
20%
	0
	
2*
1,5
15%
	
	
2*
0,75
7,5%
	
2 câu
6,0 điểm 60%

	Tổng số câu
Tổng số điểm:
Tỉ lệ:
	8 câu + 2*
4,0 điểm
40 %
	2 câu + 2*
3,0 điểm
30 %
	
1 câu + 4*
3,0 điểm
30%

	13 câu
10 điểm
100%






































